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Câu 1 (4 điểm): 
     Trả lời các câu sau:

a, Trọng lượng riêng của một chất là gì?

b, Đơn vị khối lượng là gì?

c, Trọng  lực có phương và chiều như thế nào?

d, Nêu các dụng cụ đo thể tích của chất lỏng?

Câu 2 (2 điểm): 
        Đổi đơn vị:

a, 25 lít  = ................... dm3

      
c, 50 dm = ................. m.

b, 1600 g = ................ kg



d, 35 ml = .................. cm3
Câu 3 (4 điểm): 
         Một vật có thể tích V = 0,05 m3 có khối lượng riêng của chất làm vật
 D = 2700 kg/ m3:

a, Tính trọng lượng riêng của chất làm làm vật?

b, Tính khối lượng của vật?

c, Tính trọng lượng của vật?

d, Muốn kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng một lực có cường độ ít nhất bằng bao nhiêu?

===============================

II. Đáp án và biểu điểm:

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (4 điểm)
	Trả lời đúng mỗi ý cho 1 đỉêm
	

	
	a, Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.
	1

	
	b, Đơn vị khối lượng là kg
	0,5

	
	§ơn vị khối lượng riêng là kg / m3
	0,5

	
	c, trọng lực có phương thẳng đứng có chiều hướng về phía trái đất
	1

	
	d, Các dụng cụ đo thể tích: Cốc, ca, can, bình chia độ, bình tràn...
	1

	Câu 2 (2 điểm)
	Điền đúng mỗi ý cho 0, 5 điểm
	

	
	a, 2, 5 lít = 25 dm3
	0,5

	
	b, 1600 g = 1,6 kg
	0,5

	
	c, 50 dm = 5 m
	0,5

	
	d, 35 ml = 35 cm3
	0,5

	Câu 3 (4 điểm)
	a, d = 10 . D = 10 . 2700 = 27000N/ m3
	1

	
	b, m = D . V
	0,5

	
	m = 2700 . 0,05 = 135 (kg)
	0,5

	
	c, P = 10 . m
	0,5

	
	P = 10 . 135 = 1350 (N)
	0,5

	
	d, Muốn kép vật lên theo phương thẳng đứng phải dùng một lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật. 

F = P = 1350 N
	1


